4

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /TTr-UBND
	Bắc Kạn, ngày       tháng     năm 2025



TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định của pháp luật liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, được thay thế tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, một số nội dung tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quá trình áp dụng văn bản quy phạm pháp luật này vào thực tiễn gặp một số khó khăn trong việc tổ chức thực hiện như một số nội dung chi chưa phản ánh đầy đủ thực tế hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh. Mặt khác để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh cần thiết trình HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Kạn để có cơ sở tổ chức thực hiện, đáp ứng nhu cầu hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Kạn.

* Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 10 Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng nội dung Xúc tiến thương mại (XTTM) và mức hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực tế của địa phương và các quy định của luật pháp hiện hành về XTTM để làm căn cứ cho các tổ chức XTTM của địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động XTTM. 

* Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh: Theo quy định tại điểm g, điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; khoản 2, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ; quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ 

2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước; học tập, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kinh nghiệm quản lý kinh tế, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao thương, góp phần duy trì tăng trưởng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh; liên kết sản xuất, tiêu thụ, kết nối cung cầu giữa Bắc Kạn với một số tỉnh, thành phố trong cả nước được triển khai tích cực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên thị trường. Nhiều sản phẩm có thế mạnh của địa phương đã được tư vấn hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, chất lượng sản phẩm…. để đưa vào kênh phân phối hiện đại; nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân cũng như doanh nghiệp trong khâu sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hóa nông sản thực phẩm an toàn đưa ra thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, tổng số kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh là 20.905 triệu đồng, trong đó: 

Nguồn kinh phí địa phương: 11.570 triệu đồng;

Nguồn kinh phí Trung ương: 9.335 triệu đồng

Nguồn kinh phí xã hội hóa khác.

 Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá; tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện XTTM trong và ngoài nước; tổ chức Đoàn khảo sát thị trường mới, giao dịch thương mại; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động XTTM; nâng cao năng lực quản lý. Các hoạt động XTTM  liên tục được đổi mới, tập trung vào chiều sâu trên cơ sở phân tích, đánh giá, tổng hợp và đáp ứng nhu cầu, mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Hình thức bán hàng và phương thức kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh cũng phát triển mạnh, đa dạng và phong phú. Một số sản phẩm, hàng hóa, nông sản của tỉnh đã tạo được thị trường ổn định, tham gia vào các hệ thống phân phối hiện đại trong nước.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các hoạt động XTTM ngày càng phong phú về nội dung và hình thức để đạt hiệu quả trong việc quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Hiện nay, ngoài các nội dung và mức hỗ trợ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về hướng dẫn, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình XTTM, còn có một số nội dung hoạt động XTTM nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc đề án nông nghiệp thông minh, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn,...của tỉnh Bắc Kạn phát sinh theo thực tế nhưng chưa có quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể, như:

(i) Tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước; tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của địa phương bên lề các hội nghị, hội thảo trong tỉnh, các tỉnh, thành trong nước;

(ii) Tổ chức tuần hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn tại các tỉnh; phiên chợ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc đề án nông nghiệp thông minh, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn,...của tỉnh Bắc Kạn;

(iii) Tổ chức đoàn cán bộ cơ quan quản lý, đơn vị chủ trì, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đi khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm công tác quản lý, sản xuất, chế biến hàng hóa, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành phố trong cả nước;

(iv) Tổ chức đoàn giao dịch đến tỉnh Bắc Kạn kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh;

(v)  Tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn;

(vi) Duy trì Website thông tin giao dịch điện tử ngành Công Thương Bắc Kạn (http://xttmbackan.gov.vn/);
(vii) Các nhiệm vụ xúc tiến thương mại thường xuyên khác: Thông tin tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại.
Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên cho thấy, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
Quy định của Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để các đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia, cơ quan quản lý nhà nước liên quan triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển thị trường trong nước, thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, định hướng phát triển xuất khẩu, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Xây dựng Nghị quyết đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và khả năng cân đối ngân sách địa phương; đồng thời, việc quy định về đối tượng, mức hỗ trợ được đảm bảo công bằng, công khai, theo hướng đơn giản thủ tục và phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương trong hoạt động xúc tiến thương mại.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Đối tượng áp dụng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các tổ chức xúc tiến thương mại, cơ quan, đơn vị có đề án, chương trình xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí theo quy định hiện hành và được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đơn vị tham gia hoạt động xúc tiến thương mại là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ hợp tác, các hộ kinh doanh, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
3. Nội dung của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết dự kiến gồm có 3 chương, 18 điều. Trong đó:
- Chương I: gồm có 02 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Chương II: gồm có 03 mục, 14 điều. Cụ thể:
+ Mục 1: Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước, gồm có 04 điều (từ Điều 3 đến Điều 6). 
+ Mục 2: Hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, gồm có 06 điều (từ Điều 7 đến Điều 12).
+ Mục 3: Hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng, gồm có 04 điều (từ Điều 13 đến Điều 16).
- Chương III: Nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện, gồm có 02 điều quy định về nguồn kinh phí và nguyên tắc thực hiện; tổ chức thực hiện Nghị quyết.
(Chi tiết nội dung dự thảo đề cương Nghị quyết gửi kèm)
III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn: Nguồn ngân sách địa phương theo kế hoạch hằng năm; các nguồn đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Nguyên tắc thực hiện:
- Kinh phí giao trong dự toán chi ngân sách hằng năm cho cơ quan chủ trì thực hiện chương trình.
- Hỗ trợ đơn vị tham gia thực hiện chương trình thông qua đơn vị chủ trì thực hiện chương trình.
- Các đơn vị chủ trì thực hiện chương trình chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn, kết hợp với ngân sách địa phương hỗ trợ để đảm bảo thực hiện chương trình. 
- Kinh phí thực hiện chương trình được dự toán chi trên cơ sở áp dụng các mức chi theo quy định hiện hành nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa tại Nghị quyết. Đơn vị chủ trì và các đơn vị tham gia chương trình phải đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả và phải chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành.
- Khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội từ tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ thực hiện các hoạt động thuộc chương trình. Việc huy động các nguồn lực xã hội phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng, phù hợp với kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt, phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích chung của xã hội và lợi ích của  nhà tài trợ. Nội dung chi và định mức chi  thực hiện theo quy định của nhà tài trợ nhưng phải đảm bảo các nội dung quy định của Nghị quyết.

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA 
Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 (dự kiến tổ chức vào tháng 7/2025) của Hội đồng nhân tỉnh Bắc Kạn khóa X.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;

- Ban Pháp chế, Ban KTNS HĐND tỉnh;

- Các sở: Công Thương; Tài chính; Tư pháp;

- Lưu: VT, NC.
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CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Bình
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